GỢI Ý ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 – TIN HỌC 10 
Câu 1:  Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin?

A. Máy thu hình.
B. Điện thoại di động.

C. Máy tính điện tử. 

D. Mạng Internet.

Câu 2:  Tin học được định nghĩa là khoa học nghiên cứu các phương pháp và quá trình xử lí thông tin tự động bằng các phương tiện kĩ thuật, chủ yếu bằng: 

A. Máy tính. 

B. Điện thoại di động. 
C. Đồng hồ thông minh. 
D.  Máy thu hình. 

Câu 3:  Câu trả lời nào đúng và đầy đủ nhất về byte ?

A. Là lượng tin đủ mã hoá một chữ trong bảng chữ cái.   
C. Là một dãy 8 chữ số.
B. Là một đơn vị lưu trữ dữ liệu 8 bít.

D. Là một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ máy tính. 


Câu 4:  Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, đã lưu trong máy tính được gọi chung là:

A. Lệnh.

B. Chỉ dẫn.

C. Thông tin.


D. Dữ liệu.

Câu 5:  Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?

A. Dữ liệu được lưu trữ.
B. Thông tin vào.
C. Thông tin ra.
D.Thông tin máy tính.

Câu 6:  Phát biểu nào dưới đây là khái niệm thông tin?

A. Là thành phần quan trọng nhất của máy tính. 

B. Là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng cụ thể nào đó và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, chữ số, chữ viết... nhằm mang lại một sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.

C. Là biểu diễn của dữ liệu. 

D. Là văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh được biểu diễn trong máy tính.

Câu 7:  Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ gọi là 

A. Tốc độ truy cập. 
B. Mật độ lưu trữ.
C. Dung lượng nhớ. 

D. Thời gian truy cập.                   

Câu 8:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.

B. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.

C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính.

Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là sai về thông tin?

A. Có thể đồng nhất thông tin với dữ liệu.

B. Thông tin có nhiều cách thể hiện dữ liệu khác nhau.

C.  Dữ liệu có thể thể hiện nhiều thông tin khác nhau. 

D. Thông tin có tính toàn vẹn, nếu không đủ dữ liệu có thể làm thông tin bị hiểu sai.

Câu 10:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa. 

B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính. 

Câu 11:  Chọn kết quả đúng. 4.5GB bằng bao nhiểu MB ?

A. 4608 MB.

B. 2048 MB.


C.  46080 MB.


D. 4680 MB.

Câu 12:  Hoạt động nào dưới đây KHÔNG là của thông tin?

A. Tiếp nhận thông tin.


B. Xử lí, lưu trữ thông tin. 



C. Truyền (trao đổi) thông tin. 

D. Kết nối Internet. 

Câu 13:So sánh việc gửi thư theo đường bưu điện và gửi thư điện tử theo các tiêu chí thì đâu là đáp án sai:

A. Thời gian: Gửi thư điện tử sẽ đến chậm hơn gửi theo đường bưu điện nếu thư chứa quá nhiều tài liệu. 

B. Tốc độ: gửi thư điện tử có tốc độ nhanh hơn.
C. Chi phí: gửi thư điện tử tiết kiệm chi phí hơn.

D. Khả năng lưu trữ: gửi thư điện tử có khả năng lưu trữ lớn hơn gửi thư theo đường bưu điện

Câu 14:Với 1 thẻ nhớ 16GB cóthể chưa tối đa baonhiêu ảnh tính theo độ lớn trung bình của ảnh là 0.5MB?

A. 32755

B. 32730

C. 32768

D. 32727

Câu 15:  Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8129     

B. 8192

C.  8000  

D. 8291     

Câu 16:  Giả sử để số hoá một cuốn sách Ngữ văn 10 dạng văn bản thì cần lượng dữ liệu 65 KB. Hỏi một thẻ nhớ có dung lượng 4GB thì lưu trữ được bao nhiêu cuốn sách Ngữ văn 10 đã số hoá? 

A. 64527 cuốn. 

B. 64528 cuốn. 

C. 32768 cuốn. 
D. 16384 cuốn. 

Câu 17:  Chọn phát biểu đúng nhất. Thiết bị số là: 

A. Các thiết bị làm việc với thông tin số. 

B. Các thiết bị lưu trữ.

C. Các thiết bị dùng truyền dữ liệu.


D. Các thiết bị dùng xử lý thông tin.

Câu 18:  Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào KHÔNG là thiết bị số?

A. Thẻ nhớ. 

B. Bộ thu phát wifi. 

C. Máy tính xách tay. 

D. Quạt điện cơ. 

Câu 19:  Đặc điểm nổi bật của cách mạng công nghiệp là gì?

A. Sự ra đời của máy cơ khí.

B. Sự ra đời của máy tính điện tử.

C. Sự ra đời của máy bay.

D. Sự ra đời của năng lượng
Câu 20:  Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?

A. Máy phát điện.
B. Máy tính điện tử.

C. Đồng hồ.

D. Động cơ hơi nước.

Câu 21:  Thiết bị nào dưới đây không là thiết bị thông minh?

A. Điện thoại thông minh. 

B. Máy tính bảng. 

C. Đồng hồ lịch vạn niên. 

D. Camera có kết nối internet. 

Câu 22:  Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh lần thứ ba?

A. Máy phát điện. 

B. Động cơ hơi nước. 

C. Đồng hồ. 

D. Máy tính điện tử.

Câu 23:  Hãy chọn phát biểu sai.

A. Thiết bị thông minh là thiết bị số. 





B. Thiết bị số là thiết bị thông minh.

C. Thiết bị thông minh có thể làm việc một cách tự chủ.

D. Thiết bị thông minh có thể tương tác tương tác với người sử dụng hay các thiết bị thông minh khác. 

Câu 24:  Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

A. Suy nghĩ sáng tạo.

B. Hoạt động bền bỉ.


C. Lưu trữ lớn.     

D. Thực hiện nhanh và chính xác.

Câu 25:  Đặc trưng của cuộc cách mạng lần thứ tư là:

A. Chuyển từ lao động thủ công sang cơ giới với dấu ấn là động cơ hơi nước.

B. Hệ thống IoT và các hệ thống kết hợp thực - ảo trở nên phổ biến.

C. Công nghiệp phát triển, điện năng được dùng phổ biến, sản xuất dây chuyền tập trung.

D. Máy tính hỗ trợ con người trong các hoạt động trí tuệ. Tin học làm thay đổi cuộc sống.

Câu 26:  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào:

A. Khám bệnh, nhận dạng người khuôn mặt, nhận dạng giọng nói.

B. Phóng vệ tinh.

C. Dạy học trực tuyến.





D. Trong các ứng dụng văn phòng.

Câu 27:  Lợi ích của hệ thống giao thông thông minh là gì?

A. Giảm sự cố ùn tắc giao thông, tránh tai nạn, giảm ô nhiễm môi trường
          B. Nhận dạng biển số xe

C.  Phát hiện những hành vi vi phạm.




D. Lưu trữ thông tin.

Câu 28:  Chọn đáp án không được xem là lợi ích của tin học?

A. Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

B. Sự phát triển của cácmạng máytính, đặc biệt là Internet,làm cho việc ứn dụng tinhọc ngày càng phổ biến

C. Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí

D. Chuyển từ lao động thủ công sang cơ giới. 

Câu 29:  Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi tốt hơn con người?

A. Khi đọc một cuốn sách


B. Khi chẩn đoán bệnh

C. Khi phân tích tâm lý một con người
D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Câu 30:  Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

A. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác.

B. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.

C. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó.

D. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin.

